


	PHÒNG GD&ĐT YÊN LẬP
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TIN HỌC, LỚP 8

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 02 trang )


TỔNG QUAN BÀI THI
	
	Tên bài
	Tên bài làm
	Điểm
	Thời gian chạy 1 test

	Câu 1
	Giá trị biểu thức
	Cau1.*
	6,0
	1s

	Câu 2
	Dãy số
	Cau2.*
	5,0
	1s

	Câu 3
	Chữ số thứ K
	Cau3.*
	5,0
	1s

	Câu 4
	Bến xe
	Cau4.*
	4,0
	1s

	Phần mở rộng .* là: .pas đối với NNLT Pascal;


Lập trình giải các bài toán sau: 
Câu 1. Giá trị biểu thức:
Nhập số tự nhiên n, tính giá trị biểu thức A (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 6)
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 , (với  1< n < 105 )

Câu 2. Dãy số:
 Nhập một dãy số nguyên n phần tử, in ra dãy số theo yêu cầu sau: các số nguyên tố thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần, các số không phải số nguyên tố thì sắp xếp theo thứ tự giảm dần;

VD:

	INPUT
	OUTPUT

	8

1   2  5   3  4   6  7  0 
	2  3  5  7  6  4  1  0


Câu 3. Chữ số thứ K:
Viết liếp tiếp các số tự nhiên đối xứng theo thứ tự tăng dần thành một dãy số dài vô hạn, yêu cầu nhập K in chữ số thứ K của dãy;
(Số đối xứng là số tự nhiên mà đọc từ trái qua phải và đọc từ phải qua trái giống nhau: ví dụ 131 là số đối xứng, 123 không phải là số đối xứng, qui ước số tự nhiên có một chữ số đều là số đối xứng);
VD: 

	INPUT
	OUTPUT

	6
	5


Câu 4. Bến xe:

 Một bến xe trên bảng ghi giờ đến bến xe và giờ đi khỏi bến xe của mỗi chiếc xe, em hãy lập chương trình đếm xem lúc nhiều nhất bến xe có bao nhiêu chiếc xe;

VD:

	INPUT
	OUTPUT

	4

1  4

1  2

3   7

4  5
	3


Giải thích: dòng 1 ghi 4 là ghi giờ đến và giờ đi khỏi bến của 4 chuyến xe, chẳng hạn xe thứ nhất đến lúc 1 giờ và đi khỏi bến lúc 4 giờ; lưu ý xe bắt đầu đến và bắt đầu dời bến đều được đếm;

HẾT

- Họ và tên thí sinh: 
 SBD: 


- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

- Dữ liệu vào là đúng đắn không cần kiểm tra.
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- Chấm bài theo các text; nếu chương trình không thông suốt thì chấm thuật toán đúng và cho điểm thuật toán không vượt quá 30% số điểm của câu đó.

Câu 1. ( 6,0 điểm)
	Test
	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Điểm

	1
	5
	0.091427
	1,0

	2
	8
	0.099475
	1,0

	3
	13
	0.103227
	1,0

	4
	99
	0.105781
	1,0

	5
	123
	0.105799
	1,0

	6
	12345
	0.105831
	1,0


Câu 2. ( 5,0 điểm)

	Test
	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Điểm

	1
	5
0   1   8   5   3
	3  5  8  1  0
	1,0

	2
	6
6  7  8  9   13  11
	7  11  13  9  8  6
	1,0

	3
	7
1  2  19  15  2  5  7
	2  2  5  7  19  15  1
	1,0

	4
	4
10 100  300  101
	101 300  101 100
	1,0

	5
	8
373   51 71  69  70  0 1 23
	23  71  373  70  69  51  1  0
	1,0


Câu 3. ( 5,0 điểm)

	Test
	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Điểm

	1
	8
	7
	1,0

	2
	11
	1
	1,0

	3
	97
	3
	1,0

	4
	257
	8
	1,0

	5
	1000
	6
	1,0


Câu 4. ( 4,0 điểm)

	Test
	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Điểm

	1
	3

1   5

5   7

9  10
	2
	1,0

	2
	3

1   8

2   9

9  10

 9  12
	3
	1,0

	3
	5
 1  2
3  4
5 6
7  8
10  23
	1
	1,0

	4
	5

 1   8

2   8

7  10

8  9

10  11
8  24
	5
	1,0


ĐỀ CHÍNH THỨC









